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PHẦN I

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THIỆT HẠI VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN DÂN SINH, KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Tình hình thời tiết

1.1. Tình hình thiên tai trên phạm vi cả nước


Thiên tai năm 2021 không diễn ra khốc liệt, dị thường như năm 2020 nhưng vẫn diễn biến phức tạp, bên cạnh đó là hậu quả nghiêm trọng của đợt mưa lũ lịch sử năm 2020, nhiều khu vực chưa được phục hồi. Đây cũng là năm dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động phòng, chống thiên tai. Trong năm đã xảy ra 18/22 loại hình thiên tai, trong đó có 12 cơn bão và ATNĐ; 326 trận dông, lốc, mưa lớn; 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 139 trận động đất; 403 điểm/572km sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nhất là ở khu vực ven biển miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. 
    Thiên tai năm 2021 trên phạm vi cả nước đã làm 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng (giảm nhiều so với năm 2020 và các năm trước đó).
a) Về Bão:

Trong năm, có 12 cơn bão và ATNĐ, trong đó có 9 cơn bão hoạt động trên khu vực biển Đông, cụ thể:
 - Có 05 cơn bão (số 2, 5, 6, 7, 8) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, trong đó có 3 cơn bão suy yếu thành ATNĐ trước khi đi vào đất liền là cơn bão số 5, số 7 và số 8. Các cơn bão và ATNĐ khi đổ bộ đã gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10 tại khu vực ven biển, hoàn lưu bão gây mưa lớn 200-600mm tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Bão và mưa lũ sau bão làm 10 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế gần 1.000 tỷ đồng. 
- Các cơn bão số 1, 3, 4 có cường độ mạnh nhất từ nhất từ cấp 8-10, sau đó suy yếu và tan dần trên biển, bão chỉ ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền không đổ bộ và trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền nước ta. 
- Riêng cơn bão số 9 (siêu bão Rai), hình thành ở phía Đông vào những ngày cuối năm , mạnh lên thành siêu bão, sau khi đi qua đất liền Philippin, gây thiệt hại nặng nề, bão đã giảm cấp và đi vào Biển Đông. Đến ngày 17/12, bão lại mạnh lên với cường độ rất mạnh ở cấp siêu bão, gió cấp 15, giật cấp 17 (mạnh nhất trong 40 năm qua, rủi ro thiên tai cấp 4), hướng di chuyển hoàn toàn trái quy luật, tiến sát vào gần bờ sau đó chuyển hướng ngược lên phía Bắc. Tuy không đổ bộ vào đất liền, song phạm vi ảnh hưởng của bão là rất lớn, đe dọa khu vực biển đảo. Ban chỉ đạo trung ương đã phải xây dựng 03 phương án cụ thể ứng với các kịch bản khác nhau để chủ động ứng phó.

b) Mưa, lũ, lũ quét

 Năm 2021, mưa, lũ, lũ quét diễn biến ở mức độ thấp hơn năm 2020, tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi phía Bắc và khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 12/2021, khu vực miền Trung và Tây Nguyên phải chịu ảnh hưởng liên tiếp của các đợt mưa lớn, đặc biệt từ ngày 27/11- 01/12 tại khu vực Quảng Nam đến Khánh Hoà và Tây Nguyên, một số nơi có mưa lớn cực đoan như: TĐ Sông Tranh 2 (Quảng Nam) 947mm, Ba Lế (Quảng Ngãi) 900mm, Làng Cát (Bình Định) 839mm. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn làm lũ lên rất nhanh, gây ngập lụt trên diện rộng, một số hồ chứa phải xả lũ, trong đó hồ sông Ba Hạ đã phải xả đến 9.400m3 /s, hồ chứa Định Bình lần đầu tiên phải sử dụng đến dung tích siêu cao. Thiệt hại do mưa lũ đã làm 37 người bị chết và mất tích, tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 4.000 tỷ đồng (giảm nhiều so với các năm trước, như năm 2020 mưa lũ tại khu vực miền Trung làm 249 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế trên 39.000 tỷ đồng)

c) Sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển

 Tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra ở hầu hết các sông, với tốc độ ngày càng gia tăng, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long và ven biển miền Trung. Riêng sạt lở đất tại các khu vực miền núi không xảy ra nghiêm trọng như năm 2020, chủ yếu là sạt lở các tuyến đường giao thông khi xảy ra mưa lớn. Hiện có 2.240 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 2.910 km. Trong đó, có 403 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm (gây nguy hiểm trực tiếp đến an toàn khu tập trung dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng với tổng chiều dài 572 km). 
d) Một số loại hình thiên tai khác
Tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cũng diễn ra phức tạp tại một số địa phương cũng diễn ra phức tạp, đặc biệt là các tính Đồng Bằng sông Cửu Long. Số lượng các đợt rét trong năm 2021 ít hơn so trung bình nhiều năm nhưng mức độ khắc nghiệt gia tăng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân, nhất là ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, có 18 đợt rét ảnh hưởng đến nước ta, trong đó có 3 đợt trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt đợt rét mạnh nhất là từ ngày 07-13/01/2021 làm nhiệt độ thấp nhất xuống tới -3,40C tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và -2,20C tại Sa Pa (Lào Cai); nhiều khu vực xuất hiện băng giá, mưa tuyết, ảnh hưởng đến khu vực có đàn gia súc lớn. Rét hại và băng giá đã làm 2.354 gia súc bị chết, 108 ha rau màu bị thiệt hại.
1.2. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
a) Về không khí lạnh, rét đậm, rét hại, nắng nóng

- Về không khí lạnh: Năm 2021 tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng chủ yếu của không khí lạnh hoạt động liên tục với tổng số 07 đợt gió mùa đông bắc và 03 đợt không khí lạnh tăng cường, trong đó xảy ra 3 đợt rét đậm, rét hại, đợt rét đậm rét hại kéo dài nhất xảy ra từ ngày 07/01/2021 đến hết ngày 15/01/2021 (9 ngày) với nền nhiệt độ thấp nhất (7,60C). Đặc biệt, đợt gió mùa đông bắc ngày 09/02 và 21/3 tuy chỉ với cường độ yếu nhưng kéo dài nhiều ngày và kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây một đợt mưa lớn trên địa bàn Tỉnh.

- Đợt 1: Từ ngày 31/12/2020÷05/01/2021 với nhiệt độ thấp nhất là 7,60C.

- Đợt 2: Từ ngày 07/12/2021÷15/01/2021 với nhiệt độ thấp nhất là 8,90C.

- Đợt 3: Từ ngày 17/01/2021÷20/01/2021 với nhiệt độ thấp nhất là 9,50C.
- Về nắng nóng: Trên địa bàn tỉnh xuất hiện muộn vào nửa cuối tháng 5/2021 và đến đến hết tháng 9/2021 đã xảy ra 10 đợt nắng nóng. Đáng chú ý nhất là đợt nắng nóng kéo dài 13 ngày trong tháng 7. Nhiệt độ ngày cao nhất đạt 40.3oC (ngày 01/6).

b) Về Bão, áp thấp nhiệt đới: 

Tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng trực tiếp của ATNĐ (từ 4-7/7) đã gây ra mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa đo được từ ngày 07 đến ngày 10/7 là 102,8mm và 02 cơn bão số 03 và số 07 gây ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh với tổng lượng mưa 56,8 mm (từ 21-24/7) và 146 mm (từ 09 - 11/10) nhưng không gây ra thiệt hại, ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
Tổng lượng mưa năm  2021 trên phạm vi toàn tỉnh là 1408mm ở mức thấp hơn so với TBNN là 208mm. Tháng 01/2021 là tháng có tổng lượng mưa thấp nhất (với tổng lượng mưa cả tháng là 0,3mm). Các tháng chính của mùa mưa tổng lượng mưa đều ở mức thấp hơn TBNN.
2. Tình hình mưa, lũ và đê điều
Mùa lũ năm 2021 đến muộn các sông trong tỉnh không xuất hiện lũ lớn. Biên độ lũ giao động từ 1.5 đến 1.8m. Trên sông Đuống tại Bến Hồ xuất hiện 01 đợt lũ nhỏ, mực nước đỉnh lũ ở mức thấp hơn TBNN và thấp hơn đỉnh lũ năm 2020. Trên sông Cầu tại Đáp Cầu xuất hiện 01 đợt lũ nhỏ, mực nước đỉnh lũ ở mức thấp hơn TBNN và thấp hơn đỉnh lũ năm 2020. Đỉnh lũ cao nhất cụ thể như sau: 

- Trên sông Cầu: Tại Đáp Cầu ngày 24/7/2021 đạt đỉnh ở mức +2,36m thấp hơn đỉnh lũ TBNN là 351 cm và thấp hơn đỉnh lũ năm 2020 là 115cm, dưới mức báo động I là 194cm.

- Trên sông Đuống: Tại bến Hồ ngày 24/7/2021 đạt đỉnh ở mức +2,38 m thấp hơn đỉnh lũ TBNN là 493cm và thấp hơn năm 2020 là 167cm, dưới mức BĐI là 342cm.

- Trên sông Thái Bình: Tại Phả Lại ngày 25/7/2021 đạt đỉnh ở mức +2.11m dưới mức báo động I +(4.00).

3. Tình hình úng ngập, sự cố đê điều
Năm 2021 mưa to không tập trung kéo dài, lũ lớn không xuất hiện lên trên địa bàn tỉnh không xảy ra úng ngập cục bộ và không có sự cố đê điều xảy ra.

4. Các loại thiên tai khác: Nắng nóng và các đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại tăng cường đã gây ra một số ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất, kinh doanh của nhân dân. 
II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC THIÊN TAI 
1. Về công tác chỉ đạo phòng ngừa
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn. Để chủ động đối phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã phân công nhiệm vụ, thành lập kiện toàn Ban chỉ huy, thành lập các tổ bộ phận giúp việc Ban chỉ huy, cụ thể:
- Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 119- KL/TU ngày 29/4/2021 về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Đồng thời có phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2021.
- Tỉnh ủy Bắc Ninh đã có văn bản số 133-CV/TU ngày 19/3/2021 về việc diễn tập phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021;
- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2021 được xây dựng chi tiết trên cơ sở tổng kết đánh giá công tác phòng, chống thiên tai năm 2020. Kế hoạch đã được thông qua Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và triển khai cụ thể đến các cấp, các ngành trong tỉnh. UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 29/4/2021 về Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021;

- Ngày 22/02/2021 UBND tỉnh đã Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2021 tại quyết định số 215/QĐ-UBND đồng thời có thông báo số 05/TB-BCH ngày 03/3/2021 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ huy.
- Ngày 27/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án phòng tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 làm cơ sở để các cấp, các ngành triển khai tổ chức thực hiện.

- Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Quyết định số 06/QĐ-BCHPCTT ngày 09/3/2021 về việc Ban hành kế hoạch công tác năm 2021 của Ban chỉ huy.
- Ngày 09/3/2021 Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Quyết định số 07/QĐ-BCHPCTT về việc thành lập các bộ phận tham mưu giúp việc Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2021.

- Ngày 07/3/2021 Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành văn bản số 11/PA-BCHPCTT về phương án ứng phó thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử tỉnh Bắc Ninh năm 2021;
- UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 đến các cấp, các ngành và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, các đơn vị bộ đội chủ lực vào ngày 05/5/2021;

- Các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch thiên tai của Tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ được giao tới các xã, phường, thị trấn.


- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các huyện,  thành phố ký hợp đồng và trinh sát thực địa với các đơn vị Bộ đội chủ lực sẵn sàng tham gia ứng cứu, hộ đê. 

- Các ngành chức năng của tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án phục vụ tốt nhất cho công tác đối phó với lũ, lụt, úng, ngập và thiên tai xảy ra trên địa bàn.


- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền chống tư tưởng chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai, công tác thu Quỹ phòng chống thiên tai.

2. Công tác triển khai ứng phó với thiên tai

- Chỉ đạo các cấp, các ngành, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác thường trực theo quy định, theo dõi sát diễn biến của mưa, lũ, bão, úng để tham mưu kịp thời với Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có các công điện chỉ đạo đối phó sát với tình hình thực tế.
- Triển khai chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất, kịch bản để tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai cấp huyện tại huyện Gia Bình và cấp xã tại các huyện, thành phố còn lại, đồng thời phổ biến tài liệu tập huấn kỹ thuật hộ đê cho toàn bộ cán bộ kỹ thuật và lực lượng quản lý đê chuyên trách. 
- UBND các huyện Lương Tài và Yên Phong đã tổ chức 02 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quy mô cấp xã, các huyện, thành phố còn lại không tổ chức diễn tập được do đúng vào dịp dịch bệnh Covid 19 phức tạp;

- Chỉ đạo triển khai xây dựng củng cố năng lực, hoạt động của đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo Chỉ thị số 18/CT-TTG ngày 09/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số đơn vị cấp xã được thành lập và củng cố Đội xung kích phòng chống thiên tai là 119/126 đơn vị và tổng số thành viên Đội xung kích 11.787 người.
- Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT của Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Ban chỉ huy cấp tỉnh.

- Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đã ban hành 02 công điện để chỉ đạo các cấp, các ngành ứng phó với cơn bão số 03 và số 07 đồng thời ban hành 15 văn bản ứng phó với rét đậm, rét hại, mưa lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra các khu vực thường xảy ra úng ngập, nắm chắc diễn biến của đê, kè, cống chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố ngay từ khi mới xảy ra.
- Chỉ đạo các Công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi Bắc và Nam Đuống chủ động tích cực bơm tiêu nước đệm và bơm tiêu ở các vùng trũng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do úng ngập gây ra.
3. Công tác thu và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

3.1. Về kết quả thu quỹ

Thực hiện Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021, Cơ quan thường trực quản lý đã tổ chức triển khai đến các cấp, các ngành để triển khai công tác thu Quỹ theo kế hoạch. 
Kết quả năm 2021 Quỹ đã thu được 61,142 tỷ đồng (đạt 57,20% kế hoạch), trong đó thu của các doanh nghiệp đạt 53,689 tỷ đồng (số còn lại do UBND các huyện, thành phố tổ chức thu) góp phần quan trọng tạo nguồn lực phục vụ công tác phòng chống thiên tai của tỉnh. 
(Chi tiết công tác thu quỹ có báo cáo riêng)
3.2. Về công tác tổ chức bộ máy cơ quan điều hành, quản lý Quỹ

Thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng,chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức của Quỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập Quỹ cấp tỉnh, bao gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP. Đến nay cơ quan Quản lý Quỹ theo mô hình mới đã được ổn định tổ chức, bộ máy để đi vào hoạt động hiệu quả.
4. Kết quả của một số ngành chủ chốt và các huyện, thành phố trong công tác triển khai đối phó với lũ, bão năm 2021
4.1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo công tác tu bổ sửa chữa các hư hỏng về đê điều, tu bổ sửa chữa các trạm bơm đầu mối, khơi thông các trục tiêu đảm bảo tiến độ chất lượng, kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ công tác phòng chống thiên tai, đồng thời chủ động xây dựng phương án hộ đê, phương án chống úng với phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Triển khai bộ tài liệu tập huấn kỹ thuật cho các cán bộ chủ chốt và cán bộ kỹ thuật tham gia làm nhiệm vụ hộ đê trên địa bàn. Công tác kiểm tra được chú trọng, 
- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính tự ý xây dựng công trình trạm trộn bê tông trái phép ngoài bãi sông theo Kết luận số 2292/KL-UBND ngày 28/7/2021 về việc kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quá trình thực hiện 15 Dự án trạm trộn bê tông trên địa bàn các huyện Tiên Du, Yên Phong và thị xã Từ Sơn. 
- Triển khai rà soát toàn bộ các trường hợp vi phạm xây dựng lắp đặt trạm trộn bê tông, trạm sản xuất gạch không nung, các bến bãi tập kết cát sỏi, vật liệu xây dựng và tình hình xe qua tải trọng lưu thông trên đê để kiến nghị xử lý theo quy định.

- Chi đạo các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống và Nam Đuống khi có các tình huống thiên tai đã chủ động bơm tiêu nước đệm, điều hành tưới tiêu đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh giảm thiểu tối đa mọi thiệt hại cho sản xuất.

4.2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị chủ lực

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã bám sát nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch hợp đồng tác chiến với lực lượng bộ đội chủ lực, tổ chức trinh sát thực địa và bố trí lực lượng phù hợp với hiện trạng công trình PCTT của các huyện, thành phố để chủ động lực lượng tham gia hộ đê có hiệu quả. Phối hợp tổ chức tốt nhiệm vụ diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cấp huyện và cấp xã.
4.3. Công an tỉnh


Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, Công an tỉnh đã bố trí tăng cường lực lượng cho các huyện, thành phố đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm về xe quá tải đi lại lưu thông trên đê và xử lý tình trạng khai thác cát trái phép, tập kết cát sỏi lòng sông, công tác xử lý vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi. Phối hợp kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống công trình thủy lợi.

4.4. Điện lực Bắc Ninh

Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và có phương án đảm bảo đủ điện cho các trạm bơm phục vụ tưới tiêu, đồng thời chủ động khắc phục các sự cố về điện nhanh nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra. Triển khai khắc phục kịp thời sự cố về lưới điện do ảnh hưởng của mưa, bão gây ra. 
4.5. Các ngành chức năng của Tỉnh

Đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ của ngành chi tiết cụ thể. Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN của ngành mình và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chủ động triển khai kế hoạch khi có tình huống thiên tai xảy ra.
4.6. Các huyện, thành phố

Tất cả các huyện, thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai xong trước 15/5. Chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện và các yếu tố phục vụ phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, rà soát xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai và Luật Thủy lợi trên địa bàn. Khi có mưa lớn, lũ ở mức cao đã chủ động triển khai công tác kiểm tra, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc tiêu úng kịp thời cho các diện tích bị đầy nước và ngập úng.

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021
Công tác phòng chống thiên tai đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo với tinh thần quyết liệt và cụ thể; các ngành các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả, song còn một số tồn tại cần khắc phục là:


- Công tác tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ cấp thôn, xã và lực lượng xung kích của các xã, phường, thị trấn năm 2021 chưa thực hiện được do tình hình dịch bệnh Covid-19. Việc tuyên truyền trong nhân dân các quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn chưa được thường xuyên, liên tục.

- Công tác xử lý, giải quyết vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi vẫn còn một bộ phận chính quyền địa phương chưa kiên quyết tích cực vào cuộc xử lý dẫn đến tình trạng xâm lấn đê làm nhà cửa, công trình phụ, đổ rác thải vẫn còn tồn tại chưa được xử lý dứt điểm. Đặc biệt là việc thực hiện Kết luận số 2292/KL-UBND ngày 28/7/2021 về việc kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quá trình thực hiện 15 Dự án trạm trộn bê tông trên địa bàn các huyện Tiên Du, Yên Phong và thị xã Từ Sơn còn chậm.

- Tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng kênh tại một số tuyến kênh phục vụ tiêu úng vẫn còn xảy ra, một số dự án phải thực hiện hoàn trả kênh nhưng trong quá trình thi công chưa hoàn chỉnh tuyến kênh hoàn trả dẫn đến ách tắc dòng chảy.
PHẦN II

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022
I. ĐẶC ĐIỂM, HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH CHỐNG LŨ, CHỐNG ÚNG

1. Hệ thống công trình chống lũ của Tỉnh

Hệ thống Đê điều của tỉnh gồm 195,36 km đê, 105 cống và 40 kè hộ bờ và chống sóng, trong đó:


- Tuyến đê cấp I ( III bao gồm tuyến tả, hữu Đuống, hữu Thái Bình, hữu Cầu và hữu Cà Lồ với 139,12 km đê, 59 cống qua đê và 34 kè.

- Tuyến đê cấp V bao gồm các tuyến đê bối: Hoài Thượng, Mão Điền, Song Giang, Giang Sơn (hữu Đuống), Cảnh Hưng, Đào Viên (tả Đuống), Quả Cảm, Đẩu Hàn, Ba Xã (hữu Cầu) với 56,24 km đê, 46 cống qua đê và 06 kè.


Công tác đầu tư tu bổ hoàn thiện về cao trình, mặt cắt, cải tạo nâng cấp và cứng hóa mặt đê, gia cố hoàn chỉnh và kéo dài các kè xung yếu, làm mới bổ xung và xây lại các cống dưới đê, tăng khả năng chống lũ trong những năm gần đây đã được Chính phủ, các Bộ, Ngành trung ương và của Tỉnh quan tâm đầu tư. Tuy nhiên do hệ thống đê đi qua nhiều vùng, khu vực có nền địa chất mềm yếu, đất đắp đê có hàm lượng pha cát lớn, không đồng nhất, một số khu vực ven đê còn các ao hồ, thùng đấu nên vẫn còn nhiều tiềm ẩn khó lường gây uy hiếp đến an toàn của đê nhất là khi có lũ cao, ngâm lâu và gặp tổ hợp có gió bão lớn như:

- Một số khu vực nền đê mềm yếu thường xuất hiện sủi, đùn khi mực nước sông cao: Khu vực Đình Tổ, Đại Đồng Thành (Thuận Thành); Đại Lai, Cao Đức (Gia Bình); Cáp Điền, Cáp Thủy, Lai Hạ (Lương Tài); Tri Phương (Tiên Du); Hán Quảng, Chi Lăng, Việt Thống, Quế Tân (Quế Võ); Phù Yên, Phù Cầm (Yên Phong).

- Do đất đắp không đồng nhất có hàm lượng pha cát lớn, đắp qua nhiều thời kỳ nên tại những vị trí có mặt cắt lòng sông rộng, khi lũ sông lên cao gặp gió bão thường xuất hiện sạt lở phía sông trên diện rộng. Điển hình là khu vực Vạn Ninh, Cao Đức (Gia Bình); Trung Kênh, Lai Hạ (Lương Tài); Tri Phương, Tân Chi (Tiên Du); Hán Quảng, Chi Lăng, Cách Bi (Quế Võ).
- Một số Kè sát đê tại các khu vực sông cong có diễn biến lòng dẫn phức tạp thường xuất hiện sự cố sạt lở trong mùa lũ uy hiếp đến an toàn của đê là khu vực: Kè Thị Thôn Mão, Đức Tái (tả Đuống), Yên Ngô (đê hữu Cầu). 
- Khu vực đê đi qua khu vực lòng sông cổ như tuyến đê hữu Đuống đoạn từ K41+000 ÷ K45+000 chưa được đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh mặt cắt, cứng hóa mặt đê cần quan tâm theo dõi.
- Một số cống lấy nước mới được đầu tư xây dựng chưa qua thử thách cần đề phòng sự cố rò rỉ, lún, nứt theo đê, như cống lấy nước trạm bơm Tri Phương (đê tả Đuống), cống trạm bơm Thọ Đức, cống trạm bơm Hữu Chấp, cống trạm bơm Quế Tân (đê hữu Cầu), cống Vạn Ninh (đê hữu Đuống). Ngoài ra còn một số cống đã được xây dựng từ lâu chưa được đầu tư xây mới cần đề phòng sự cố như: Cống lấy nước trạm bơm Xuân Viên (đê hữu Cầu).
- Hang cầy, tổ mối đã được kiểm tra phát hiện và xử lý song cần đề phòng sự cố đột xuất do tổ mối chưa phát hiện xử lý triệt để ở tất cả các tuyến đê.

- Sự cố mạch sủi, mạch đùn sạt lở tại các vị trí ao, hồ thùng đấu cần được quan tâm chú ý. 

- Các khu vực đê đi qua làng cổ như Tam Đa, Đại Lâm, Vạn An cần chú ý diễn biến sự cố nứt lún đê do tác động của tải trọng công trình.
2. Về hệ thống công trình chống úng.
Trên địa bản tỉnh Bắc Ninh hiện nay có 678 trạm bơm (hệ thống Bắc Đuống 409 trạm, hệ thống Nam Đuống 269 trạm), hệ thống kênh mương với tổng số 4.600 tuyến với tổng chiều dài là 4.357km. Trong những năm qua các công trình chống úng đã được quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp, xây mới. Song do tốc độ đô thị, công nghiệp hoá và chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp kết hợp với tình trạng vi phạm Luật Thủy lợi như lấn chiếm thu hẹp lòng kênh, xả thải vào kênh tiêu gây bồi lắng, ắch tắc, đặc biệt là các tuyến kênh đi qua các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mặt khác do tình trạng xuống cấp của các trạm bơm tiêu nên khả năng tiêu nước của một số trạm bơm bị hạn chế. Khi có mưa lớn một số vùng cục bộ thường xuyên bị úng ngập là: Tam Sơn, Hương Mạc (Từ Sơn), Liên Bão, Thị trấn Lim (Tiên Du), Thị trấn Hồ, An Bình, Trạm Lộ (Thuận Thành), An Thịnh, Mỹ Hương, Lai Hạ (Lương Tài),  Tam Đa, Đông Phong (Yên Phong), Lam Sơn, Khắc Niệm, Hạp Lĩnh (thành phố Bắc Ninh), Bình Dương, Vạn Ninh, Cao Đức (Gia Bình).
II. PHƯƠNG CHÂM CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022
1. Nhận định tình hình thiên tai năm 2022
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, năm 2022 có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 12-14 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, có khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Mưa cao hơn so với trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào tháng 7 đồng thời theo chu kỳ có thể diễn ra các đợt thiên tai lớn trong thời gian tới. Ngoài ra, theo nhận định của Tổ chức khí tượng thế giới, năm 2022 các cơn sẽ bão mạnh hơn, thời gian bão kéo dài, gây mưa nhiều hơn khi đổ bộ, các tháng mùa Đông sẽ tương đối nóng.
Về nắng nóng: Nền nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn TBNN, nhiệt độ trung bình phổ biến từ tháng 5-8/2022 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 0,7C. Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ. Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ tháng 5-6 ở phía Đông Bắc Bộ và cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
2. Phương châm và mục tiêu của công tác phòng chống thiên tai 
         
Để chủ động đối phó với thiên tai bất thường có thể xảy ra, các cấp, các ngành của Tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện ph​ương châm, mục tiêu “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.


Mục tiêu chính công tác phòng chống thiên tai năm 2022 đối với tỉnh ta là: 

- Giữ vững hệ thống đê sông chính gồm các tuyến: Tả, hữu sông Đuống, hữu sông Cầu, hữu sông Thái Bình, hữu sông Cà Lồ với mức lũ thiết kế. Khi có lũ v​ượt mức lũ thiết kế cần tập trung mọi nguồn lực cao nhất để hộ đê, đồng thời triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước, của nhân dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Các tuyến đê bối (đê cấp V) kiên quyết không để vỡ bối đột ngột vào ban đêm làm ảnh h​ưởng đến đê chính và nhân dân sống trong vùng bối. 


- Chủ động kịp thời tiêu nư​ớc đệm, bơm tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra hạn chế đến mức tối đa diện tích úng ngập mất trắng, đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
- Nắm bắt kịp thời diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh và khắc phục hậu quả do bão, mưa, lũ, không khí lạnh, nắng nóng gây ra sát với tình hình thực tế.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022
1. Công tác tu bổ sửa chữa đê, kè, cống


Chỉ đạo hoàn thành khối lư​ợng tu bổ đê, kè, cống được Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh giao đảm bảo tiến độ, chất l​ượng công trình theo quy định. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình chống lũ, chống úng. Chủ động tu bổ sửa chữa những hư hỏng phát sinh nằm ngoài kế hoạch tu bổ được giao, đảm bảo an toàn cho đê điều và chống úng nội đồng đạt hiệu quả cao nhất.


  
 2. Công tác quản lý bảo vệ công trình chống lũ, chống úng

Thực trạng vi phạm công trình chống lũ, chống úng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo xử lý, một số loại hình vi phạm như: Tình trạng xe quá tải trọng cho phép đi lại trên đê, xây dựng nhà, công trình phụ vi phạm hành lang bảo vệ đê, đổ rác thải lấn chiếm lòng kênh tiêu vẫn còn tồn tại, một số vụ vi phạm mới phát sinh chưa được các cấp chính quyền xử lý triệt để. Nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ các công trình chống lũ, chống úng, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tập trung  một số việc sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng cho nhân dân trong việc thực hiện Luật phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong việc quản lý bảo vệ đê điều và công trình thuỷ lợi trên địa bàn. Các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp xã, thôn cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, bảo vệ công trình Thuỷ lợi và Đê điều, thường xuyên duy trì các biện pháp quản lý, xử phạt hành chính, tổ chức cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm ngay từ khi mới xuất hiện. 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các ngành chức năng chủ động xử lý các trường hợp vi phạm còn tồn tại, nhất là các vi phạm mới phát sinh sau khi nhận được kiến nghị của cơ quan chuyên môn.

- Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về tình trạng vi phạm đê điều và công trình Thuỷ lợi xảy ra trên địa bàn.
3.  Xác định các trọng điểm PCTT năm 2022

Căn cứ hiện trạng công trình tr​ước lũ, Tỉnh xác định các trọng điểm chính trong mùa lũ năm 2022, bao gồm 13 trọng điểm, cụ thể nh​ư sau:

3.1. Các trọng điểm quy mô cấp tỉnh (6 trọng điểm): 

3.1.1. Tuyến hữu Đuống (2 trọng điểm).

- Xử lý sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K53+000 ( K59+100 đê hữu Đuống xã Vạn Ninh và Cao Đức huyện Gia Bình.

- Xử lý sự cố rò rỉ qua cánh cống lấy nước Trạm bơm Môn Quảng tại K37+540 đê hữu Đuống, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình.

3.1.2. Tuyến hữu Thái Bình (1 trọng điểm)

Xử lý sự cố sủi đùn khu vực K0 ÷ K2+000 đê hữu Thái Bình xã An Thịnh, huyện Lương Tài.

3.1.3. Tuyến tả Đuống (2 trọng điểm):

Xử lý sự cố thẩm lậu, rò rỉ qua cống lấy nước Trạm bơm Tri Phương tại K22+350 đê tả Đuống, xã Tri Phương, huyện Tiên Du.

3.1.4. Tuyến hữu Cầu và hữu Cà Lồ (2 trọng điểm): 

- Xử lý sự cố sạt trượt mái đê phía sông đoạn từ K56+000 ÷ K56+800 đê hữu Cầu phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh.

- Xử lý sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K12+000 ÷ K14+350 đê hữu Cà Lồ xã Tam Giang, huyện Yên Phong.

3.2. Các trọng điểm quy mô cấp huyện, thành phố (7 trọng điểm)

3.2.1. Tuyến hữu Đuống (1 trọng điểm)    

Xử lý sự cố sủi đùn khu vực K22+800 ( K23+500 đê hữu Đuống xã Đình Tổ huyện Thuận Thành.

3.2.2. Tuyến hữu Thái Bình (1 trọng điểm)

- Xử lý sự cố sạt lở mái đê phía sông do sóng đoạn từ K3+200 ( K3+700 đê hữu Thái Bình xã Trung Kênh, huyện Lương Tài

3.2.3. Tuyến tả Đuống (2 trọng điểm):

- Xử lý sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K28+500 ( K30+000 đê tả Đuống xã Minh Đạo huyện Tiên Du.

- Xử lý sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K43+000 ( K44+000 đê tả Đuống xã Chi Lăng huyện Quế Võ.

3.2.4. Tuyến hữu Cầu (4 trọng điểm) 

- Xử lý sự cố thấm, rò rỉ qua mang cống Thọ Đức tại vị trí K43+670 đê hữu Cầu, xã Tam Đa, huyện Yên Phong.

- Xử lý sự cố thấm, rò rỉ qua mang cống xả Trạm bơm Hữu Chấp tại vị trí K57+100 đê hữu Cầu, phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh.

- Xử lý sự cố thấm, rò rỉ qua mang cống Trạm bơm Quế Tân tại vị trí K76+680 đê hữu Cầu, xã Quế Tân, huyện Quế Võ.

Ngoài các khu vực trọng điểm trên các huyện, thành phố rà soát các điểm xung yếu và phân giao trách nhiệm cho các xã, phường ven đê dự kiến tình huống sự cố có thể xảy ra trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thiết yếu để chủ động khi có sự cố xảy ra. Các cống dưới đê phải thực hiện hợp đồng với các thủ cống, tiến hành nạo vét, kiểm tra nắm chắc diễn biến của công trình, hạn chế tình trạng kênh, kẹt cánh cống trong mùa lũ. Các kè phải thực hiện nghiêm túc việc cắm tiêu theo quy định để theo dõi sát diễn biến của kè trong mùa lũ. 

Căn cứ hiện trạng đê điều trên địa bàn. Các huyện, thành phố xác định trọng điểm để có sự chỉ đạo công tác chuẩn bị đối phó với tất cả sự cố xảy ra trên địa bàn trong mùa lũ. Đối với các đoạn đê nằm trong đê bối, ngoài việc xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân sống trong vùng bối bảo vệ còn phải xây dựng phương án đảm bảo cho đê chính khi vỡ bối. Khi có sự cố xảy ra ở các tuyến đê trong tỉnh: Các cụm chống lụt, các xã, phường ven đê phải tổ chức xử lý ngay từ giờ đầu, hạn chế sự phát triển của sự cố, đồng thời báo cáo ngay với Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, huyện, thành phố. Trường hợp xét thấy cần thiết phải có sự chi viện của cấp trên,  Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, huyện, thành phố, bố trí chi viện ngay vật tư, nhân lực, phương án kỹ thuật tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc xử lý đảm bảo an toàn cho đê điều.
4. Công tác chuẩn bị đối phó với thiên tai

Để chủ động đối phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, đòi hỏi các cấp các ngành phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho công tác PCTT với phương châm 4 tại chỗ. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị đối phó với thiên tai năm 2022 như sau:

- Các cấp, các ngành kiện toàn bộ máy Ban chỉ huy PCTT và TKCN đảm bảo về số lượng, chất lư​ợng để có đủ hiệu lực thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị về mọi mặt phục vụ cho công tác PCTT trên địa bàn được phân công, chống tư​ t​ưởng chủ quan, trông chờ vào cấp trên.

- UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch PCTT của Tỉnh chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch PCTT, chống úng đến UBND các xã, phường, phân công trách nhiệm cụ thể tới cán bộ, Đảng viên. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị của các địa phương trước và trong mùa lũ. 
- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức kiện toàn và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo hướng dẫn tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các ngành chủ động tổ chức trực theo đúng quy định. Trong mỗi ca trực đều phải bố trí ngư​ời có trách nhiệm, có thẩm quyền giải quyết các công việc thuộc địa bàn, đơn vị quản lý để chủ động triển khai các mệnh lệnh của cấp trên. Đối với các xã, phường ven đê ngoài việc tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch PCTT của mình và chuẩn bị lực lượng đối phó với lũ, bão. Ban chỉ huy PCTT &TKCN xã, phường phải chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo lực lượng tuần tra canh gác theo cấp báo động. Khi có lũ bão xảy ra Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các ngành phải chủ động triển khai phương án PCTT với tinh thần khẩn trương, tích cực và quyết tâm cao nhất. Nắm chắc mọi thông tin diễn biến thời tiết và tình hình đê điều trên địa bàn để có sự chỉ đạo sát với tình hình thực tế, không gây tư tưởng hoang mang trong nhân dân, đồng thời phải báo cáo phản ánh kịp thời với cấp trên để có sự chỉ đạo, chi viện kịp thời khi cần thiết. Mọi thông tin cần phản ánh kịp thời, chính xác về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh:  Số ĐT- 02223 822 590 - Fax 0222 3 823 358.
* Đối với UBND các huyện, thành phố:
- Chịu trách nhiệm điều hành tiêu úng trên địa bàn. Chỉ đạo các ngành, các xã, phường thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình vận hành tiêu úng trong phương án phòng chống úng đã được UBND huyện, thành phố phê duyệt và thực hiện việc điều hành tiêu úng của cơ quan chuyên môn. Chủ động tổ chức khơi thông các trục tiêu chính, các kênh tiêu nội đồng, tôn cao khép kín bờ vùng, bờ thửa chuẩn bị sẵn các máy bơm cơ động để khoanh vùng tiêu úng cục bộ khi cần thiết. 


- Kiên quyết xử lý, tháo dỡ, giải toả các công trình lấn chiếm gây ách tắc dòng chảy làm hạn chế khả năng tiêu úng của các trạm bơm tiêu, xong trước 30/6/2022. Đồng thời nắm chắc số lượng máy bơm dầu hiện có để huy động tiêu úng khi cần thiết.

- Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc hiện trạng công trình đê điều và hệ thống công trình chống úng nội đồng, xác định các khu vực trọng điểm xung yếu, xây dựng các phương án có thể xảy ra để có sự chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, vật lực phục vụ cho việc chỉ đạo điều hành khi có thiên tai gây ra. 

- Chủ động xây dựng phương án đối phó sát với tình hình thực tế của địa phương, tập trung chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật tư, phương tiện và các phương án xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai xảy ra. Chú trọng công tác chuẩn bị 4 tại chỗ, đặc biệt là các vị trí trọng điểm, các vị trí xa nơi dân cư​, điều kiện ứng cứu khó khăn.

- Về tập huấn kỹ thuật hộ đê: Tổ chức tập huấn kỹ thuật hộ đê cho các lực lượng cán bộ kỹ thuật chủ thốt tham gia hộ đê, phòng chống thiên tai xong trước 15/6/2022.
- Về diễn tập hộ đê, tìm kiếm cứu nạn: Huyện Gia Bình tổ chức diễn tập quy mô cấp huyện, thời gian xong trước 15/7/2022. Các huyện, thị xã, thành phố còn lại diễn tập quy mô cấp xã, thời gian xong trước 30/6/2022.
- Các huyện, thành phố tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN xong trước 15/5/2022. 

5. Công tác chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện phục vụ hộ đê

5.1.  Công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện phục vụ hộ đê 

Các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm chắc số lư​ợng vật t​ư, phư​ơng tiện dự phòng để tại các kho vật tư dự trữ của tỉnh và của huyện để điều động, ứng cứu khi có tình huống lũ, bão để chi viện kịp thời cho các khu vực xảy ra sự cố. Kiểm tra các vật t​ư hiện có, bổ sung đảm bảo yêu cầu tối thiểu nh​ư sau: 


- Đất dự phòng để trên đê: Mỗi Km đê, mỗi cống d​ưới đê bố trí ít nhất từ 200 ( 300m3 đất dự phòng để ứng cứu, xử lý giờ đầu khi có sự cố xảy ra.

- Vật liệu làm tầng lọc ngược: Đá, cát, sỏi mỗi loại chuẩn bị sẵn ở gần vị trí th​ường xuyên xuất hiện sủi đùn 10 ( 20m3. 

- Ph​ương tiện phục vụ cho công tác PCTT: Các huyện, thành phố phải nắm chắc số lư​ợng tất cả các loại ph​ương tiện có trên địa bàn, đồng thời phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thôn, xóm chủ động chuẩn bị các loại phương tiện thông dụng như: ​Thuyền, máy xúc, ô tô tải, máy phát điện, máy bơm dầu để tự ứng cứu, điều động khi có tình huống khẩn cấp, đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

5.2. Chuẩn bị lực l​ượng hộ đê  

Tổ chức tập huấn về nội dung, trình tự tuần tra canh gác đê theo từng cấp báo động, bao gồm cả lực l​ượng xung kích cấp xã, cừ kè, tuần tra canh gác, giao thông hoả tốc phải đảm bảo đủ số lượng và phải đ​ược lập thành các tổ, đội có sự phân công nhiệm vụ phụ trách từng khu vực cụ thể tr​ước mùa lũ bão. Lực lượng này phải được tập huấn kỹ thuật xử lý sự cố theo chức năng nhiệm vụ được giao, có tập dượt huy động thử, đảm bảo khi có sự cố xảy ra không lúng túng bị động. 

 Tr​ước mùa lũ bão các huyện, thành phố phải chủ động hợp đồng với lực lượng bộ đội chủ lực đ​ược phân công tham gia hộ đê trên địa bàn, đồng thời phải có kế hoạch bố trí nơi ăn, chỗ ở cho lực lượng này khi cần thiết.

5.3. Công tác triển khai hộ đê

Khi có lũ, bão UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch PCTT của tỉnh để chủ động triển khai những việc sau:

- Triển khai lực lư​ợng tuần tra canh gác ở tất cả các điếm trên đê theo đúng quy định, chỉ đạo UBND các xã, phường ven đê tổ chức thường trực, đôn đốc việc kiểm tra theo dõi sát hiện trạng đê điều trên địa bàn đ​ược phân công. Khi phát hiện sự cố phải tổ chức xử lý ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn cho đê.

- Khi lũ bão ở trên báo động III, các cấp, các ngành tổ chức triển khai kế hoạch đối phó với mức lũ cao nhất có thể xảy ra. Ngoài việc kiểm tra theo kế hoạch đã định, cần chỉ đạo tăng cư​ờng một số công tác sau:


+ Tăng c​ường lực l​ượng tuần tra canh gác, đảm bảo việc kiểm tra thường xuyên liên tục 24/24 giờ, phát hiện xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu. Việc xử lý các sự cố phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, tất cả các sự cố đều phải chỉ đạo xử lý thoả đáng, kịp thời, tránh tư​ tưởng chủ quan xem nhẹ các sự cố nhỏ, trông chờ vào cấp trên.


+ Triển khai lực l​ượng xung kích phòng chống thiên tai tham gia chống lụt bão trên địa bàn theo kế hoạch đã định. Tổ chức huy động các loại vật tư​, phương tiện thông dụng về địa điểm quy định để có thể chi viện, ứng cứu kịp thời cho các khu vực xảy ra sự cố.

6. Công tác bảo vệ hậu phương

Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể di dời dân, tài sản ra khỏi khu vực xung yếu, khu vực vùng trũng, ngoài bãi sông vùng trong bối, bảo vệ tới nơi an toàn khi có lũ lớn xảy ra. Đồng thời có kế hoạch chuẩn bị dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân để kịp chi viện cho vùng bị thiệt hại, phục hồi sản xuất được nhanh chóng, ưu tiên bố trí việc khám chữa bệnh cho nhân dân, việc học tập của con em trong khu vực ngập lụt. 

7. Công tác phòng chống úng nội đồng. 


Hệ thống công trình phòng, chống úng trong những năm gần đây đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên năng lực tiêu còn chưa đáp ứng yêu cầu theo hệ số tiêu quy hoạch mới, một số các tuyến kênh chưa được cải tạo, bị bồi lắng, vi phạm lấn chiếm lòng kênh. Vì vậy khi có mưa lớn từ 100mm đến 300mm trở lên, diện tích bị ảnh hưởng úng ngập thường xuyên của tỉnh (theo thống kê) từ 4.000ha ( 7.000ha, nguyên nhân chưa đáp ứng được yêu cầu là:


- Một số nơi còn thiếu công trình: Vùng Phả Lại - Long Khê (Quế Võ) thuộc hệ thống Bắc Đuống và một số khu vực các xã Trí Quả, Thanh Khương, Hoài Thượng (Thuận Thành), Quảng Phú, Bình Định (Lương Tài) thuộc hệ thống Nam Đuống.

- Một số vùng trạm bơm xây dựng lâu năm, công trình xuống cấp, năng lực hoạt động của một số trạm bơm giảm so với công suất thiết kế, đồng thời việc thiết kế của các trạm bơm trước đây có hệ số tiêu thấp chủ yếu là tiêu cho nông nghiệp là chính. Hiện nay nhiều khu công nghiệp được hình thành mới cho nên việc đáp ứng nhu cầu tiêu càng hạn chế.

- Các trục tiêu chính, nội đồng hàng năm bị bồi lắng, tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng kênh chưa được xử lý triệt để nên ảnh hưởng đến quá trình tiêu tự chảy và tiêu thoát nước khi các trạm bơm tiêu hoạt động.



Nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ cụ thể để nâng cao năng lực cho hệ thống thủy nông trong thời gian tới như sau:

- Tập trung tu bổ sửa chữa công trình ưu tiên các công trình cơ điện và đầu mối, đảm bảo 100% số máy bơm hiện có vận hành được ngay khi xuất hiện mưa lũ. Chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng đủ để đảm bảo tu bổ sửa chữa kịp thời khi có sự cố xảy ra trong quá trình vận hành bơm tiêu.

- Nạo vét các trục tiêu chính và giải toả triệt để các vi phạm công trình lấn chiếm dòng chảy, củng cố bờ vùng, bờ thửa, khoanh vùng bơm tiêu có trọng điểm.

- Xác định công trình trọng điểm có mức độ ảnh hưởng lớn khi xảy ra sự cố và những công trình có độ đảm bảo an toàn không cao do cũ nát, xuống cấp. Danh mục công trình trọng điểm do các Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL phối hợp cùng các địa phương, đơn vị quản lý đê lập thông qua các đợt kiểm tra công trình trước lũ, đề xuất các phương án đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng, phê duyệt và thông báo các phương án phòng chống úng ở từng XNTN, từng huyện, thành phố và các Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL tới các địa phương.

- Tập huấn kịp thời và đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho toàn bộ lực lượng tham gia công tác phòng chống úng.
- Chủ động bơm tiêu nước đệm theo qui trình của hệ thống. 

- Chuẩn bị vật tư, nhân lực đầy đủ và bố trí cụ thể tại các nơi thuận lợi cho công tác chống úng.

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra, kể cả tình huống mưa vượt tần suất thiết kế. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và làm tốt một số nhiệm vụ chính sau:

* Đối với hai Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bắc Đuống và Nam Đuống: 

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thành phố phê duyệt phương án phòng chống úng nội đồng của từng lưu vực tiêu và có trách nhiệm đôn đốc việc tổ chức thực hiện theo phương án đề ra. 

- Chủ động tu bổ, sửa chữa tất cả các máy bơm bị hư hỏng đảm bảo 100% các trạm bơm tiêu hoạt động tiêu úng phục vụ sản xuất trong mọi tình huống có thể xảy ra.

- Theo dõi và nắm chắc diễn biến của thời tiết và dự báo tình hình mưa có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, chủ động triển khai bơm tiêu nước đệm và khoanh vùng tiêu úng cho phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện chế độ thường trực, trực ban theo quy định và chế độ thông tin báo cáo các cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.


IV. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRONG CÔNG  TÁC CHUẨN BỊ ĐỐI PHÓ VỚI THIÊN TAI NĂM 2022
Các cấp, các ngành và các đơn vị Bộ đội chủ lực xây dựng kế hoạch PCTT của ngành mình, đơn vị mình theo chức năng nhiệm vụ được giao với phương châm 4 tại chỗ, chủ động đối phó với lũ lớn có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Nhiệm vụ cụ thể của các ngành, các đơn vị Quân đội tham gia hộ đê, phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Các ngành trực tiếp phục vụ công tác PCTT năm 2022
1.1- Sở Nông nghiệp và PTNT: Là cơ quan thư​ờng trực tham m​ưu cho UBND Tỉnh về công tác PCTT và chống úng. Chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật xử lý sự cố đê điều và kỹ thuật hộ đê phòng chống lũ, điều hành tiêu úng và chỉ đạo triển khai kế hoạch bảo vệ hậu ph​ương, khắc phục hậu quả ổn định sản xuất tại các vùng bị ảnh hưởng thiên tai.


1.2- Bộ CHQS Tỉnh: Chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện, thành phố tổ chức hiệp đồng với các đơn vị Bộ đội chủ lực tham gia PCTT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, đê điều chủ động tham mư​u cho UBND tỉnh ra quyết định để huy động lực lượng Bộ đội chủ lực cơ động ứng cứu kịp thời khi có thiên tai xảy ra. 

1.3- Công an Tỉnh: Tổ chức thực hiện phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và di dời dân ra khỏi vùng thiên tai, chịu trách nhiệm chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo an ninh trật tự ở những đoạn đê, kè, cống xung yếu, các trạm bơm và kho vật tư​, phư​ơng tiện, đư​ờng dây thông tin liên lạc phục vụ cho công tác PCTT. Bố trí lực l​ượng giữ gìn an ninh, trật tự, trị an đảm bảo giao thông thông suốt ở những nơi có sự cố. Ngăn chặn mọi âm mưu lợi dụng lũ, bão phá hoại công trình chống lũ, chống úng. Đôn đốc Công an các huyện, thành phố xử lý các hành vi vi phạm Luật Đê điều, công trình thủy lợi.
1.4- Đài KTTV Tỉnh: Chịu trách nhiệm cung cấp kịp thời những bản tin về dự báo diễn biến mư​a, bão, lũ, áp thấp nhiệt đới với độ chính xác cao. Dự báo tình trạng lũ trên các triền sông, thông báo cho Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh, Đài phát thanh truyền hình, Báo Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử tỉnh để đăng tải và phát trên các ph​ương tiện thông tin đại chúng cho mọi người dân biết để chủ động phòng tránh khi cần thiết.


1.5- Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử: Phát kịp thời các bản tin về lũ, bão do Đài KTTV cung cấp. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền Luật Đê điều, Luật phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi và các chủ trương chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương về PCTT, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh về công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

1.6- Sở Thông Tin và Truyền Thông; VNPT tỉnh: Chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống và có kế hoạch dự phòng một số ph​ương tiện thông tin cơ động để phục vụ cho công tác chỉ huy xử lý sự cố khi cần thiết.


1.7- Sở Tài nguyên và Môi tr​ường: Có trách nhiệm kiểm tra và xử lý những trường hợp vi phạm về khai thác cát, sỏi, tập kết nguyên vật liệu có ảnh h​ưởng đến an toàn của đê điều. Giải quyết thủ tục đất đai phục vụ cho việc xử lý sự cố đê điều và phòng chống thiên tai. 



1.8- Sở Nội vụ, Sở Lao động th​ương binh và XH: Có trách nhiệm nắm chắc lực lư​ợng, xây dựng kế hoạch bố trí điều động cán bộ công nhân viên chức, học sinh các cơ quan đơn vị sản xuất, tr​ường học đóng trên địa bàn của tỉnh tham gia phòng chống thiên tai theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình.
1.9- Sở Giao thông Vận tải: Có trách nhiệm đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt, có kế hoạch điều động ph​ương tiện vận tải khi cần thiết. Nắm chắc các phương tiện, khả năng vận tải của các cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh để điều động khi cần thiết và có phư​ơng án bố trí phư​ơng tiện làm nhiệm vụ thường trực khi lũ, bão căng thẳng và khẩn cấp theo lệnh của tỉnh.



1.10- Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí để sửa chữa đê, kè, cống tr​ước mùa lũ, mua sắm vật tư​, dụng cụ hộ đê và chuẩn bị phư​ơng tiện cần thiết cho hoạt động của BCH phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh và có kế hoạch dự phòng kinh phí để xử lý sự cố đột xuất.
1.11 - Sở Xây dựng: Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, tai nạn, thảm họa trong xây dựng công trình, nhà ở; phối hợp với các sở, ngành, tổ chức hướng dẫn kiểm tra, xử lý, đề xuất hướng giải quyết các nhà ở, chung cư, xưởng, công trình xuống cấp, công trình đang xây dựng không bảo đảm an toàn khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, giông, lốc xoáy, động đất.

1.12- Công ty Điện lực Bắc Ninh: Chịu trách nhiệm kiểm tra và sửa chữa kịp thời và lập kế hoạch dự phòng thiết bị điện để xử lý những sự cố về điện phục vụ cho công tác PCTT và chống úng. Có kế hoạch tận dụng mọi khả năng và điều kiện để giải quyết và cung cấp điện kịp thời phục vụ cho công tác xử lý sự cố tại hiện trường.
1.13- Sở Công Th​ương: Phối hợp với BCH phòng chống thiên tai và TKCN các huyện, thành phố chuẩn bị hậu cần, dự phòng các loại hàng hoá thiết yếu phục vụ PCTT và nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt của lực l​ượng hộ đê và nhân dân nh​ư: L​ương thực, thực phẩm, dầu, muối, phèn chua, pin đèn... để chi viện cho các vùng ngập lụt.


1.14- Sở Văn Hoá - Thể Thao & Du Lịch: Chuẩn bị sẵn sàng lực l​ượng thợ lặn có đủ khí tài và ph​ương tiện để làm nhiệm vụ kiểm tra và xử lý đê, kè, cống khi có sự cố xảy ra.

1.15- Sở Y tế: Chuẩn bị lực lượng cán bộ y tế, cơ số thuốc nhất định phục vụ việc khám chữa bệnh cho lực lượng tham gia hộ đê và dự phòng cho công tác chống dịch, khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng bị thiên tai.
1.16- Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch di dời cho cán bộ, học sinh tại những khu vực xung yếu, khu vực có nguy cơ cao đến người và tài sản trước các tình huống thiên tai lớn như bão, lũ... tới các vị trí an toàn. Chủ động xây dựng chương trình tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh các cấp. 
1.17- Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản HCM: Xác định cho thanh niên nhận thức đầy đủ công tác PCTT, tham gia tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng thanh niên làm nòng cốt cho lực l​ượng hộ đê.

1.18- Các đơn vị: Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động các đoàn thể, nhân dân tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ của các tổ chức tài trợ. 
1.19- Cục Thuế tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh xây dựng kế hoạch thu Quỹ và triển khai, đôn đốc công tác thu quỹ phòng chống thiên tai của các doanh nghiệp do đơn vị và các Chi cục Thuế khu vực quản lý và nộp vào tài khoản của Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh theo quy định.
2. Các đơn vị Bộ đội chủ lực tham gia hộ đê trên địa bàn Tỉnh

Khi có lệnh điều động các đơn vị tham gia hộ đê trên địa bàn phải đảm bảo đủ quân số, trang thiết bị, phương tiện, vật chất và thời gian theo kế hoạch hợp đồng đã ký. Chịu sự điều hành trực tiếp của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện, thành phố nơi đơn vị tham gia hộ đê. Nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị tham gia hộ đê trên địa bàn tỉnh năm 2022 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh trực tiếp xây dựng và chỉ đạo ( Chi tiết có phụ lục kèm theo).
Trên đây là mục tiêu, ph​ương hư​ớng, nhiệm vụ chính của công tác phòng, chống thiên tai năm 2022. Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai năm 2021, xây dựng triển khai kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương mình sát với thực tiễn, đảm bảo yêu cầu của nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2022./. 


                                                              BCH PCTT VÀ TKCN TỈNH 
Phụ lục
NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI VÀ BAN CHQS CÁC HUYỆN (TP) THAM GIA PCTT-TKCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

I. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI PHỐI HỢP THAM GIA PCTT VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Quân đoàn 2

* Quân số: 3.850 đ/c.
* Phương tiện: Ô tô 150 chiếc (ô tô vận tải, xe ca = 133 chiếc, xe CH = 07 chiếc, xe cứu thương = 08 chiếc, xe tiếp phẩm = 01 chiếc, xe Công trình xa = 01 chiếc), vượt sông nhẹ 1500 = 01 bộ, ca nô = 02 chiếc, phà PMP 40 tấn = 01 bộ, xuồng cao tốc ST 450 = 02 chiếc, xuồng cao tốc ST 660 = 02 chiếc. Ngoài ra cuốc, xẻng, phao bơi, áo phao và các vật chất, phương tiện đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
* Nhiệm vụ: Trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ ứng cứu, chống tràn, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn các huyện Quế Võ, Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, thành phố Bắc Ninh, cụ thể như sau:

- Lực lượng ứng cứu, chống tràn, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn huyện Quế Võ: Quân số 1.350 đ/c (e101 = 1050 đ/c; Lữ T203 = 300 đ/c);  

- Lực lượng ứng cứu, chống tràn, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn huyện Gia Bình: Quân số 400 đ/c (e95);
- Lực lượng ứng cứu, chống tràn, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn huyện Thuận Thành: Quân số 400 đ/c (e95);

- Lực lượng ứng cứu, chống tràn, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn huyện Lương Tài: Quân số 200 đ/c (e95);
- Lực lượng ứng cứu, chống tràn, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (Quân số 1.350 đ/c, gồm: Các dTT/f325: 700 đ/c, Trường Quân sự: 400 đ/c, Lữ đoàn 164: 250 đ/c;
- Lực lượng cơ động cứu hộ, cứu nạn 150 đ/c (Lữ CB219), bao gồm: Cơ động trên địa bàn huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài (70 đ/c); trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; huyện Quế Võ (80 đ/c).
* Tham gia xử lý các sự cố phòng thủ dân sự (khi có đề nghị của cơ quan quân sự và cấp ủy, chính quyền địa phương).
* Chỉ huy chung: Đ/c Phó Tư Lệnh Quân Đoàn 2.

2. Sư đoàn BB3/QK1
* Quân số: 3.400 đ/c.

* Phương tiện: Ô tô các loại 16 chiếc. Xe chở quân đến các vị trí do đơn vị tự bảo đảm. Dụng cụ cuốc, xẻng BB, xẻng pháo, áo phao, phao bơi hiện có của đơn vị.
* Nhiệm vụ: Trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ ứng cứu ban đầu, chống tràn, cứu hộ cứu nạn trên các tuyến đê và xử trí các sự cố phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh:
- Lực lượng ứng cứu ban đầu, chống tràn, cứu hộ cứu nạn; tham gia xử lý các thảm họa, sự cố cháy rừng, cháy nổ, sập đổ công trình... trên địa bàn huyện Quế Võ: Quân số 1.000 đ/c (eBB141).

- Lực lượng ứng cứu ban đầu, chống tràn, cứu hộ cứu nạn; tham gia xử lý các thảm họa, sự cố cháy rừng, cháy nổ, sập đổ công trình...  trên địa bàn TP Bắc Ninh: Quân số 100đ/c (eBB141);
- Lực lượng ứng cứu ban đầu, chống tràn, cứu hộ, cứu nạn; tham gia xử lý các thảm họa, sự cố cháy rừng, cháy nổ, sập đổ công trình... trên địa bàn huyện Yên Phong: Quân số 1.100 đ/c (eBB2);
- Lực lượng ứng cứu ban đầu, chống tràn, cứu hộ cứu nạn; tham gia xử lý các thảm họa, sự cố cháy rừng, cháy nổ, sập đổ công trình... trên địa bàn huyện Tiên Du: Quân số 1.200 đ/c (eBB2 = 300đ/c, eBB12 = 300đ/c, d14 = 150đ/c, d15 = 100đ/c, d16 = 100đ/c, d17 = 150đ/c, d18 = 100đ/c). 

3. Lữ đoàn CB 229/BCCB

* Quân số: 200 đ/c

* Phương tiện: Xe tải = 5 chiếc, xe con = 1 chiếc, xe ben = 2 chiếc, máy húc =1 chiếc, xe cứu thương = 1 chiếc, thuyền cao su = 4 chiếc. Ngoài ra có cuốc, xẻng, phao bơi, áo phao và các vật chất đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

* Nhiệm vụ: Phối hợp với các đơn vị của tỉnh Bắc Ninh tham gia xử trí các tình huống, sự cố PTDS, PCTT& TKCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

- Lực lượng ứng cứu ban đầu, chống tràn, chống dò và tham gia xử trí các sự cố phòng thủ dân sự (các thảm họa, sự cố cháy rừng, cháy nổ, sập đổ công trình...) trên địa bàn huyện Quế Võ. Quân số 50 đ/c.
- Lực lượng cơ động tìm kiếm cứu nạn, tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, sự cố cháy rừng, cháy nổ, sập đổ công trình trên địa bàn thành phố Bắc Ninh: Quân số 50 đ/c.
- Lực lượng ứng cứu ban đầu, chống tràn và xử trí các sự cố phòng thủ dân sự (các thảm họa, sự cố cháy nổ, sập đổ công trình...) trên địa bàn huyện Yên Phong. Quân số 100đ/c. 

4. Tiểu đoàn TL 62/f361/QCPK-KQ
* Quân số: 30 đ/c

* Phương tiện: Xe tải 01 chiếc (do huyện Thuận Thành đảm nhiệm); cuốc, xẻng, phao bơi, áo phao và các vật chất đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

* Nhiệm vụ: Đảm nhiệm cơ động ứng cứu ban đầu, chống tràn, cứu hộ cứu nạn trên tuyến đê hữu Đuống và xử lý các sự cố phòng thủ dân sự (các thảm họa, sự cố cháy nổ, sập đổ công trình...) trên địa bàn huyện Thuận Thành.
5. Trung đoàn 284/f365/QCPK-KQ
* Quân số: 150 đ/c

* Phương tiện: Phương tiện: Ô tô 05 chiếc. Cuốc, xẻng, áo phao, phao bơi hiện có của đơn vị. 

* Nhiệm vụ: Ứng cứu ban đầu, chống tràn, cứu hộ cứu nạn trên các tuyến đê và tham gia xử lý các sự cố phòng thủ dân sự (các thảm họa, sự cố cháy rừng, cháy nổ, sập đổ công trình...) trên địa bàn huyện Quế Võ/tỉnh Bắc Ninh. 

6. Lữ đoàn CB 575/QK1
* Quân số:  80 đ/c.

* Phương tiện:  Ô tô các loại 13 chiếc, xuồng cao tốc 02 chiếc, VS 1500 = 04 chiếc, áo phao 200 chiếc, phao cứu sinh 150 chiếc.

* Nhiệm vụ: Cơ động tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tập trung ở khu vực sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu. Tham gia khắc phục hậu quả sự cố cháy nổ, sập đổ công trình trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (do Ban CHQS thành phố Bắc Ninh hiệp đồng cụ thể về nhiệm vụ, vị trí với đơn vị). 

7. Trường Sĩ quan Chính trị
* Quân số: 200 đ/c.

* Phương tiện: Ô tô 09 chiếc. Cuốc, xẻng, áo phao, phao bơi hiện có của đơn vị. 

* Nhiệm vụ: Cứu hộ cứu nạn, chống tràn trên các tuyến đê và tham gia xử trí, khắc phục các sự cố phòng thủ dân sự (cháy rừng, cháy nổ, sập đổ công trình...) trên địa bàn huyện Tiên Du: 70 đ/c, huyện Yên Phong: 100đ/c, thành phố Từ Sơn: 30đ/c (trừ tháng Học viên nghỉ hè).
8. Viện Quân y 110
* Quân số:  Thành lập 1 đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản.

* Phương tiện: Xe ô tô 02 chiếc và đầy đủ bông băng thuốc men, dụng cụ cấp cứu.

* Nhiệm vụ: Sẵn sàng cơ động trên phạm vi toàn tỉnh để cứu chữa người bị nạn khi có tình huống thiên tai, thảm họa, cháy, nổ, sập đổ công trình...
9. Chi nhánh Viettel Bắc Ninh
* Quân số: 05 đ/c.

* Phương tiện: ô tô nghiệp vụ 02 chiếc; trang bị  bảo đảm khắc phục sự cố thông tin liên lạc .

* Nhiệm vụ: Sẵn sàng cơ động bảo đảm thông tin liên lạc cho chỉ huy, chỉ đạo trong phòng chống thiên tai, thảm họa, các sự cố, cháy nổ, sập đổ công trình... trong phạm vi toàn tỉnh.
II. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHQS CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Nhiệm vụ chung 

- Phối hợp chặt chẽ với phòng NN&PTNT (phòng Kinh tế) xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch, tham m​ưu cho Ban Chỉ huy PTDS, PCTT-TKCN huyện, thành phố tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bộ đội chủ lực chuẩn bị lực l​ượng, phương tiện, vật chất đảm bảo cho cơ động, xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị dự bị động viên huy động khẩn cấp mỗi huyện, thành phố 01 đại đội, trung đoàn 833 sẵn sàng huy động 01 tiểu đoàn;

- Chỉ đạo lực l​ượng DQTV tuần tra canh gác trên các tuyến đê;

- Tham m​ưu cho Ban Chỉ huy PTDS, PCTT-TKCN huyện, thành phố chỉ đạo mỗi xã, phường ven đê tổ chức lực l​ượng hộ đê với số l​ượng cụ thể như​ sau:

+ Lực l​ượng xung kích 1 = 50 ÷ 70 đ/c;





+ Lực l​ượng xung kích 2 = 80 ÷ 100 đ/c.




- Các xã còn lại, mỗi xã, ph​ường tổ chức 1b DQCĐ là lực lượng ứng cứu khi có sự cố phòng thủ dân sự.






2. Nhiệm vụ cụ thể của Ban CHQS các huyện (TP), e833
2.1. Ban chỉ huy quân sự huyện Thuận Thành

- Chỉ đạo LLVT huyện hiệp đồng với Quân đoàn 2, d62/QCPK-KQ ứng cứu bảo vệ an toàn tuyến đê hữu sông Đuống từ xã Đình Tổ đến xã Mão Điền tiếp giáp với xã Lãng Ngâm (Gia Bình) với tổng chiều dài huyện đảm nhiệm 14,8Km. Tổ chức chỉ huy các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý các sự cố phòng thủ dân sự trên địa bàn;
- Tổ chức chỉ huy các lực lư​ợng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý sự cố phòng thủ dân sự (cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình...) trên địa bàn huyện;
- Chỉ huy chung: Đ/c Chỉ huy tr​ưởng Ban CHQS huyện Thuận Thành.


2.2. Ban CHQS huyện Gia Bình
- Chỉ đạo LLVT huyện hiệp đồng với Quân đoàn 2; Trung đoàn 833/Bộ CHQS tỉnh ứng cứu bảo vệ an toàn tuyến đê hữu sông Đuống, đê bối Song Giang - Giang Sơn với tổng chiều dài đảm nhiệm 34,7 Km, trong đó: 

+ Tuyến đê hữu sông Đuống từ xã Lãng Ngâm tiếp giáp với xã Mão Điền (Thuận Thành) đến hết xã Cao Đức (Gia Bình) với chiều dài 22,7Km;

+ Tuyến đê địa ph​ương thuộc các xã Lãng Ngâm, Song Giang, Giang Sơn có tổng chiều dài 12Km;

- Tổ chức chỉ huy các lực lư​ợng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý sự cố phòng thủ dân sự (cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình...) trên địa bàn huyện;

- Chỉ huy chung: Đ/c Chỉ huy trư​ởng Ban CHQS huyện Gia Bình.
2.3. Ban CHQS huyện L​ương Tài
- Chỉ đạo LLVT huyện hiệp đồng với Quân đoàn 2; Lữ CB219 bảo vệ an toàn tuyến đê hữu sông Thái Bình, từ xã An Thịnh tiếp giáp với xã Cao Đức (Gia Bình) đến hết xã Minh Tân. Tổng chiều dài 10,2 km;

- Tổ chức lực l​ượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý các sự cố phòng thủ dân sự (cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình...) trên địa bàn huyện.

-  Chỉ huy chung: Đ/c Chỉ huy tr​ưởng BCHQS huyện Lương Tài.


2.4. Ban CHQS huyện Quế Võ



- Chỉ đạo LLVT huyện hiệp đồng với Quân đoàn 2; Lữ CB229/BCCB; Trung đoàn 284/f365/QCPK-KQ;  Sư đoàn BB3/QK1 ứng cứu, bảo vệ an toàn tuyến đê hữu sông Cầu, tả sông Đuống với chiều dài 59 km, trong đó:

+ Tuyến hữu sông Cầu từ xã Đại Xuân (giáp địa bàn phường Kim Chân/thành phố Bắc Ninh) đến hết xã Đức Long. Tổng chiều dài 35,2 Km (đê Trung ​ương từ xã Đại Xuân đến xã Phù Lư​ơng dài 19,2Km; đê địa phư​ơng (đê Ba Xã) từ xã Phù Lư​ơng đến xã Đức Long dài 16Km).

+ Tuyến tả sông Đuống từ xã Hán Quảng (tiếp giáp với xã Tân Chi/Tiên Du) đến xã Đức Long dài 23,8Km.

+ Đê trung ương từ xã Hán Quảng đến Phú Lão xã Đào Viên dài 19,8 Km;

+ Đê địa phư​ơng từ xã Đào Viên đến xã Đức Long dài 4 Km.

- Xử lý Cống Hiền Lương trên tuyến Hữu Sông Cầu 
- Tổ chức lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình hướng phòng thủ dân sự (cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình...) trên địa bàn huyện.

-  Chỉ huy chung: Đ/c Chỉ huy tr​ưởng BCHQS huyện Quế Võ.
2.5. Ban CHQS thành phố Bắc Ninh
- Chỉ đạo LLVT thành phố hiệp đồng với Quân đoàn 2; Lữ CB229/BCCB; Lữ CB 575/QK1; Sư đoàn BB3/QK1 bảo vệ an toàn tuyến đê hữu Sông Cầu; Tuyến tả, hữu sông Ngũ Huyện Khê với tổng chiều dài 27,2 km. Trong đó:

+ Tuyến hữu sông Cầu từ phường Vạn An (tiếp giáp với xã Tam Đa/Yên Phong) đến hết phường Kim Chân dài 14,4 Km;

+ Tuyến tả sông Ngũ Huyện Khê từ phường Phong Khê (giáp với xã Đông Phong/Yên Phong) đến phường Vạn An dài 7,1 Km;

+ Tuyến hữu sông Ngũ Huyện Khê từ phường Phong Khê (giáp với xã Phú Lâm/Tiên Du) đến phường Vạn An dài 5,7 Km.

- Tổ chức lực l​ượng cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống phòng thủ dân sự (cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình...) trên địa bàn thành phố.


-  Chỉ huy chung: Đ/c Chỉ huy tr​ưởng BCHQS thành phố Bắc Ninh.

2.6. Ban CHQS huyện Yên Phong
- Chỉ đạo lực l​ượng vũ trang huyện hiệp đồng với Sư đoàn BB3/QK1; Lữ CB229/BCCB; Trường Sỹ quan Chính trị Bắc Ninh ứng cứu, bảo vệ an toàn toàn tuyến đê hữu sông Cà Lồ, hữu sông Cầu, tả sông Ngũ Huyện Khê với tổng chiều dài đảm nhiệm 36,2 Km, trong đó:

+ Tuyến hữu sông Cầu, từ thôn Ph​ương La/Tam Giang đến hết xã Tam Đa (tiếp giáp với thành phố Bắc Ninh) dài 20,3Km;

+ Tuyến hữu sông Cà Lồ từ thôn Yên Tân/Hoà Tiến đến xã Tam Giang dài 6,2 Km;

+ Tuyến tả sông Ngũ Huyện Khê từ xã Đông Thọ đến xã Đông Phong dài 9,7Km.

- Tổ chức lực l​ượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống phòng thủ dân sự (cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình...) trên địa bàn huyện.

- Chỉ huy chung: Đ/c Chỉ huy trư​ởng Ban CHQS huyện Yên Phong.

2.7. Ban CHQS huyện Tiên Du


- Chỉ đạo LLVT huyện hiệp đồng với Trường Sỹ quan Chính trị Bắc Ninh; Sư đoàn BB3/QK1 quân số. đảm nhiệm an toàn tuyến đê tả sông Đuống, hữu sông Ngũ Huyện Khê với tổng chiều dài đảm nhiệm 24,1 Km, trong đó:

+ Tuyến tả sông Đuống từ xã Tri ph​ương đến xã Tân Chi (tiếp giáp với xã Hán Quảng/Quế Võ) dài 11,8Km;

+ Tuyến hữu sông Ngũ Huyện Khê từ xã Phú Lâm (giáp với phường Tam Sơn/thành phố Từ Sơn) đến phường Phong Khê/thành phố Bắc Ninh dài 8 Km; đê bối Cảnh Hưng dài 4,3 km;

- Tổ chức lực l​ượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống phòng thủ dân sự (cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình...) trên địa bàn huyện.
- Chỉ huy chung: Đ/c Chỉ huy tr​ưởng Ban CHQS huyện Tiên Du.

2.8. Ban CHQS thành phố Từ Sơn
- Chỉ đạo LLVT thành phố hiệp đồng với Trường Sỹ quan Chính trị ứng cứu ban đầu trên tuyến đê tả, hữu sông Ngũ Huyện Khê từ km số 0 (phường Châu Khê) đến hết km 9+700 (cống khu phố Thọ Trai/Tam Sơn) tổng chiều dài 17,7 km; sẵn sàng tham gia chống tràn và xử lý các tình huống theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PTDS, PCTT-TKCN thành phố.

- Sử dụng lực lượng DBĐV quân số 100đ/c bảo vệ an toàn tuyến tả sông Ngũ Huyện Khê từ phường Châu Khê đến hết phường H​ương Mạc dài 8Km; Tổng chiều dài: 17,7Km.

- Tổ chức lực lư​ợng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý các sự cố phòng thủ dân sự (cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình...) trên địa bàn thành phố.
- Chỉ huy chung: Đ/c Chỉ huy tr​ưởng Ban CHQS thành phố Từ Sơn.
2.9. Trung đoàn 833

- Hiệp đồng với Ban CHQS huyện Gia Bình sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia PCTT-TKCN trên địa bàn huyện Gia Bình;

- Sẵn sàng huy động 1 tiểu đoàn DBĐV tham gia làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, xử trí các tình huống phòng thủ dân sự (cháy rừng, cháy nổ, sập đổ công trình...) trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ huy chung: Đồng chí Trung đoàn trưởng.

III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VÀ QUY ĐỊNH BÁO CÁO


1.  Bảo đảm thông tin liên lạc, thông báo, báo động

- Sử dụng thông tin quân sự hữu tuyến điện, B​ưu điện tỉnh, huyện, thành phố kết hợp thông tin vận động. Khi cần thiết Bộ CHQS tỉnh triển khai hệ thống thông tin VTĐ, bộ đàm trên các h​ướng trọng điểm;


- Khi mực nư​ớc trên các triền sông từ báo động số 2 trở lên hoặc có tình huống sự cố phòng thủ dân sự (cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình...) xảy ra. Ban chỉ huy PTDS, PCTT-TKCN các huyện, thành phố thông báo cho các đơn vị chủ lực của Bộ, Quân khu đóng quân trên địa bàn huyện, thành phố qua mạng quân sự, b​ưu điện;

- Khi có tình huống sự cố xảy ra cần phải huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Bộ CHQS tỉnh trực tiếp truyền lệnh của Ban Chỉ huy PTDS, PCTT-TKCN tỉnh đến từng đơn vị;

- Bảo đảm đ​ường cơ động: Quân đoàn 2, S​ư đoàn 3, Lữ 229, Trung đoàn 284, Tiểu đoàn 62, Trường sĩ quan chính trị cơ động theo Quốc lộ 1A mới, 1A cũ, Quốc lộ 38, 18, trục đư​ờng 286, 295.
2. Bảo đảm ph​ương tiện ứng cứu
- Ca nô 06 chiếc (Bộ CHQS tỉnh: 02 chiếc; Quân đoàn 2: 02 chiếc; Lữ đoàn CB575: 02 chiếc);

- Phà 01 chiếc (Quân đoàn 2); 
- Nhà bạt 50 chiếc (Cấp a,b,c/Bộ CHQS tỉnh);

- Ô tô các loại 230 chiếc, trong đó: Tỉnh 23 chiếc (có 1 xe ca); Bộ CHQS tỉnh 05 chiếc (gồm 02 xe ca, 02 xe tải, 01 xe chỉ huy); các đơn vị tham gia P)TDS, PCTT-TKCN trên địa bàn tỉnh bảo đảm tổng số 202 chiếc (trong đó có 146 xe vận tải);

- Xe ben 02 chiếc, máy húc 01 chiếc (Lữ CB229), Phà PMP 40 tấn 01 chiếc (Quân đoàn 2), Thuyền 1.613 chiếc các loại ( huy động ở địa phư​ơng );

- Xuồng máy 16 chiếc (Bộ CHQS tỉnh: 11 chiếc; Quân đoàn 2: 05 chiếc);

- Thuyền cao su 6 chiếc (Bộ CHQS tỉnh 02 chiếc, Lữ CB229 04 chiếc);
- Xe tải dưới 5 tấn 440 chiếc (huy động của dân);


- Máy phát điện 10 chiếc (huy động của dân);

- Phao cứu sinh 244 chiếc, áo phao 670 chiếc (Bộ CHQS tỉnh);
3. Bảo đảm vật chất
- Các huyện, thành phố có kế hoạch đảm bảo dụng cụ lao động và các loại vật chất cứu hộ cho các đơn vị chủ lực của Bộ và Quân khu tham gia PTDS, PCTT&TKCN trên địa bàn;

- Sắp xếp nơi​ trú quân cho lực l​ượng tham gia PTDS, PCTT&TKCN của Bộ và Quân khu;

- Đối với các đơn vị chủ lực của Bộ và Quân khu, khi có lệnh huy động cứu hộ đê hoặc có yêu cầu của địa phương tham gia xử lý các sự cố phòng thủ dân sự (cháy rừng, cháy nổ, sập đổ công trình...), từng đơn vị tự bảo đảm về lực l​ượng, ph​ương tiện, thuốc chữa bệnh, xăng xe thời gian tr​ước mắt là 05 ngày.

4. Quy định báo cáo
Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo khi có báo động các tình huống, sự cố. Ban CHQS các huyện, thành phố báo cáo về Bộ CHQS tỉnh kịp thời theo diễn biến của tình huống qua hệ thống trực ban tác chiến và th​ường xuyên thông báo cho các đơn vị chủ lực của Bộ, Quân khu làm nhiệm vụ trên địa bàn./.
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